
Phụ lục 

BỘ CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ  

CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ 

(Kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 05/3/2024  

của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang) 

 

1. Thông tin chung: 

 
STT Nội dung  

1 Tên cơ sở giáo dục  

2 Số lượng cán bộ viên chức  

3 
Nhân sự phụ trách công nghệ thông tin/An toàn 

thông tin, chuyển đổi số tại trường học 

 

4 Số lượng máy vi tính tại cơ sở giáo dục  

5 Số lượng hệ thống thông tin  

6 
Đầu mối liên hệ  

(Họ và tên, bộ phận công tác) 

 

7 Số điện thoại  

 



2 

2. Bảng chỉ tiêu chi tiết 

 

TT 
Chỉ số chính/Chỉ số 

thành phần/Tiêu chí 
Cách tính điểm 

Điểm 

tối đa 

Tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

Ghi chú 

 Tổng cộng  215    

1 Nhận thức số  20    

1.1 

Tham gia các hội thảo, hội 

nghị cho cán bộ lãnh đạo, 

viên chức về chuyển đổi số 

- Có tham gia hội 

nghị, hội thảo về 

chuyển đổi số trong 

năm: Điểm tối đa 

- Không tham gia: 0 

điểm 

10   

 

1.2 

Tham gia phong trào thi 

đua chuyển đổi số thành 

phố 

- Có thực hiện: 

Điểm tối đa 

- Không thực hiện: 0 

điểm 

10   

 

2 Thể chế số  20    

2.1 

Kế hoạch, chương trình 

hoặc đề án hằng năm về 

chuyển đổi số 

- Đã ban hành theo 

đúng nội dung, thời 

gian quy định: Điểm 

tối đa 

- Ban hành trễ 

không quá 05 ngày: 

½ * điểm tối đa 

- Ban hành trễ quá 

05 ngày hoặc không 

ban hành: 0 điểm 

10   

 

2.2 

Báo cáo đầy đủ, kịp thời và 

đúng biểu mẫu về tình 

hình, tiến độ thực hiện 

nhiệm vụ chuyển đổi số 

(Phòng Giáo dục và Đào 

tạo tổng hợp) 

- Báo cáo đầy đủ, 

kịp thời: Điểm tối đa 

- Đầy đủ nhưng 

chưa kịp thời: 50% 

điểm 

- Kịp thời nhưng 

chưa đầy đủ: Tỷ lệ * 

điểm tối đa 

- Chưa đầy đủ, chưa 

kịp thời: 0 điểm 

10   

 

3 Hạ tầng số, dữ liệu số  20    

3.1 

Đảm bảo các thiết bị và hệ 

thống thông tin được nâng 

cấp hoặc đầu tư mới phải 

tương thích và sẵn sàng 

cho việc sử dụng IPv6 

- Có thực hiện: 

Điểm tối đa 

- Không thực hiện: 0 

điểm 

10   

 

3.2 

Có triển khai giải pháp 

đảm bảo mật, an toàn 

thông tin cho hệ thống 

mạng nội bộ nhà trường 

- Có thực hiện: 

Điểm tối đa 

- Không thực hiện: 0 

điểm 

10   

 

4 Nhân lực số  40    
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TT 
Chỉ số chính/Chỉ số 

thành phần/Tiêu chí 
Cách tính điểm 

Điểm 

tối đa 

Tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

Ghi chú 

4.1 

Nhân sự phụ trách công 

nghệ thông tin/An toàn 

thông tin, chuyển đổi số tại 

nhà trường 

- Có: Điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 
10   

 

4.2 

Trình độ nhân sự phụ trách 

công nghệ thông tin/An 

toàn thông tin, chuyển đổi 

số cơ quan tại nhà trường 

- Chuẩn kỹ năng ứng 

dụng CNTT cơ bản 

theo Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT 

ngày 11/3/2014: 

Điểm tối đa; 

- Khác: 0 điểm 

10   

 

4.3 

Tham gia chương trình, kế 

hoạch đào tạo, tập huấn về 

chuyển đổi số, kỹ năng số 

cho viên chức trong năm 

- Có: Điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 
10   

 

4.4 

Tỷ lệ viên chức được tập 

huấn, bồi dưỡng về kỹ 

năng số, kỹ năng sử dụng, 

khai thác các hệ thống 

thông tin trong năm 

- 100%: điểm tối đa 

- Dưới 100%: Tỷ lệ 

* điểm tối đa 

10   

 

5 An toàn, an ninh mạng  30    

5.1 

Số lượng máy vi tính được 

cài đặt phần mềm diệt 

virus bản quyền 

- 100% được cài 

đặt: Điểm tối đa 

- Dưới 100%: Tỷ lệ 

* điểm tối đa 

10   

 

5.2 

Tổ chức phổ biến các quy 

định của pháp luật và quy 

định của cơ quan về an 

toàn, an ninh thông tin cho 

các viên chức ngay khi 

nhận thông tin (không quá 

03 ngày) 

- Phổ biến kịp thời: 

Điểm tối đa 

- Chưa kịp thời: 0 

điểm 

10   

 

5.3 

Tỷ lệ viên chức được tuyên 

truyền, phổ biến về kỹ 

năng ATTT  

Tỷ lệ * Điểm tối đa 10   

 

6 Trường học số  75    

6.1 
Thư điện tử 

(@khanhhoa.edu.vn) 
    

 

 

Tỷ lệ viên chức đã được 

cấp hộp thư điện tử có sử 

dụng thường xuyên trong 

công việc/Tổng số viên 

chức có hộp thư 

- 100% sử dụng: 

Điểm tối đa 

- Dưới 100%: Tỷ lệ 

* điểm tối đa 

10   

 

6.2 
Hệ thống Quản lý văn bản 

và điều hành 
    

 

 
Văn bản đi/đến được tham 

mưu, xét duyệt trên phần 

- 100%: điểm tối đa 

- Dưới 100%: 0 
10   
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TT 
Chỉ số chính/Chỉ số 

thành phần/Tiêu chí 
Cách tính điểm 

Điểm 

tối đa 

Tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

Ghi chú 

mềm điểm 

6.3 Chữ ký điện tử, chữ ký số      

 
Văn bản đi có đầy đủ chữ 

ký số 

- 100%: Điểm tối đa 

- Dưới 100%: 0 

điểm 

10   

 

6.4 
Trang Thông tin điện tử 

(TTĐT) 
    

 

6.4.1 

Trường có trang thông tin 

điện tử. Cập nhật thông tin 

cơ cấu tổ chức, chức năng, 

nhiệm vụ, lãnh đạo, địa 

chỉ, thư điện tử, số điện 

thoại… theo quy định tại 

Nghị định số 42/2022/NĐ-

CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ 

- Cập nhật đầy đủ, 

kịp thời: Điểm tối đa 

- Không cập nhật: 0 

điểm 

10   

 

6.4.2 

Nội dung trang TTĐT của 

trường phong phú, phù hợp 

và có cập nhật thông tin. 

Hàng tháng có đăng bài, 

tin hoạt động lên trang 

TTĐT của trường. 

- Cập nhật đầy đủ, 

kịp thời: Điểm tối đa 

- Cập nhật không 

đầy đủ, kịp thời: ½ 

điểm tối đa 

- Không cập nhật: 0 

điểm 

10   

 

6.5 Ứng dụng chuyên ngành      

6.5.1 

Cơ sở giáo dục ứng dụng 

công nghệ số trong công 

tác quản lý, giảng dạy và 

học tập 

- Đã sử dụng: Điểm 

tối đa 

- Chưa sử dụng: 0 

điểm 

10   

 

6.5.2 

Sử dụng nền tảng trợ lý ảo 

phục vụ trong công tác 

quản lý, giảng dạy và học 

tập 

- Đã sử dụng: Điểm 

tối đa 

- Chưa sử dụng: 0 

điểm 

5   

 

6.6 
Hoạt động kiểm tra thông 

qua môi trường số 
    

 

 

Tổ chức kiểm tra, thi, đánh 

giá kết quả học tập qua 

môi trường số 

Đã sử dụng: Điểm 

tối đa 

- Chưa sử dụng: 0 

điểm 

10   

 

7 Xã hội số   10    

 

Cơ sở giáo dục triển khai 

thanh toán không dùng tiền 

mặt 

- Có: Điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 
10   

 

 

 


